Phần mở đầu

VỊ THẾ ĐỊA LÝ, ĐỊA DƯ VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

1. Vị thế và diện mạo vùng đất Quảng Bình

Quảng Bình là tên gọi của một vùng đất có diện tích tự nhiên 8.037,6km2​, nằm ở vị trí trung lộ của cả nước và là dải đất hẹp nhất vùng duyên hải miền Trung. 
Địa bàn Quảng Bình trải dọc theo hướng Bắc Nam, kéo dài trên một vĩ độ, với điểm cực Bắc là 18o05’12”, điểm cực Nam 17o05’02”, điểm cực Đông là 106o59’37” và điểm cực Tây là 105o3655”. Phía Bắc Quảng Bình tiếp giáp tỉnh Hà Tĩnh với chiều dài địa giới 136,5km, phía Nam giáp tỉnh Quảng Trị với địa giới 78,8km. Quảng Bình có bờ biển dài 116,04km ở phía Đông và có chung biên giới với Lào 201,87km ở phía Tây
. Theo sơ đồ kiến tạo toàn lãnh thổ Việt Nam, Quảng Bình thuộc đới uốn nếp Việt - Lào phát triển trên rìa phía Bắc của một tiểu lục địa cổ nằm ở phía Nam Hải Vân. Từ đầu cổ sinh đại,  phần lớn địa hình Quảng Bình đã bắt đầu bị bào mòn và dần dần được hình thành là do những chuyển động nâng của vỏ trái đất vào cuối cổ sinh đại
. Nhiều biến động qua các thời kỳ địa chất đã làm cho vùng Trường Sơn Bắc “nâng lên dạng vòm, nhưng cũng chỉ làm cho dãy núi hơi chao đảo một ít phía Tây thành một nếp lồi có sườn không đối xứng, vì vậy, sườn phía Tây Trường Sơn Bắc chạy dài thoai thoải xuống Mê Công, còn sườn phía Đông thì ngắn và dốc, thành ra các sông suối chảy trên sườn này xuống biển Ðông càng có điều kiện để chia cắt địa hình mạnh hơn nữa”
. Khi vùng đất định hình với tên gọi Quảng Bình thì vị trí địa lý của vùng đất này đã được thư tịch cổ đề cập đến một cách hết sức cụ thể. Đó là một vùng đất “Đông - Tây cách nhau 92 dặm, Nam - Bắc cách nhau 204 dặm; phía Đông đến biển 3 dặm, phía Tây đến núi 89 dặm; phía Nam đến địa giới huyện Minh Linh thuộc phủ Thừa Thiên 100 dặm; phía Bắc đến địa giới huyện Kỳ Anh thuộc tỉnh Nghệ An 104 dặm; phía Đông Nam đến biển 14 dặm; phía Tây Nam đến động núi 84 dặm; phía Đông Bắc đến biển 2 dặm; phía Tây Bắc đến địa giới Hương Sơn thuộc tỉnh Nghệ An 167 dặm  (tính từ trung tâm phủ lỵ); từ tỉnh lỵ đi về đến phía Nam đến Kinh 270 dặm”
. Theo Tứ Thánh thú trong khoa triết học, thiên văn phương Đông cổ đại thì Quảng Bình là vùng đất phương Nam, ứng với Thánh thú Chu Tước, nằm trong khoảng hai sao Dực và sao Chẩn. Sách “Đại Nam nhất thống chí” của Quốc sử quán triều Nguyễn chép vùng đất Quảng Bình “theo sự suy trắc năm Minh Mạng thứ 18, theo thiên văn cực cao 17 độ, 17 phân, 58 giây, lệch về phía tây 53 phân... thuộc về khu vực sao Dực sao Chẩn, về tinh thứ, sau sao Thuần Vĩ ”
.  

Đặc điểm chung của địa hình Quảng Bình là hẹp, nơi hẹp nhất (vĩ độ tại Đồng Hới) theo chiều Đông - Tây chỉ xấp xỉ 50km, dốc dần không đều từ phía Tây sang phía Đông nhưng sự phân bậc Tây - Đông không mang tính giảm dần mà chia cắt theo nhiều hình thế. Vùng đồng bằng, vùng cửa sông có khi chỉ cao hơn mặt nước biển 2-3m, trong khi đó dải cồn cát ven biển lại cao hơn, thậm chí cao tới 40-50m...

Cùng với sự phân hoá địa hình theo hướng Tây - Đông, địa hình theo hướng Tây - Nam cũng phân dị rõ rệt. Các dạng địa hình thấp dần đi từ Bắc xuống Nam có hướng á vĩ tuyến. Bắc Quảng Bình là dãy Hoành Sơn - đèo Ngang, vùng núi Minh Hoá cao 2.000m, xuống đến Quảng Ninh núi cao nhất chỉ có 1.257m. Cùng với sự phân dị của địa hình, các con sông chính như sông Roòn, sông Gianh, sông Lý Hòa, sông Dinh, sông Nhật Lệ chảy cắt ngang địa hình từ Tây sang Đông đã góp phần tạo thêm các tiểu vùng sinh thái tự nhiên, trong đó hai con sông lớn là sông Gianh (Linh Giang) với hai chi lưu là nguồn Nậy và nguồn Son, sông Nhật Lệ từ hai chi lưu là Kiến Giang (Bình Giang) và Long Đại đã trở thành hai bồn thu nước khổng lồ làm nên sự trù phú của cả vùng đất đồng bằng, nhất là đồng bằng phía Nam.

Sự phân hoá địa hình Quảng Bình theo hướng Đông - Tây và Bắc - Nam, nhất là sự phân hoá theo độ cao và hướng núi á vĩ tuyến đã trực tiếp ảnh hưởng đến sự phân bố vật chất và năng lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ khí hậu (nhiệt ẩm), sự phân hoá lớp thực bì, tạo nên sự đa dạng sinh thái đặc sắc của Quảng Bình.

Madeleine Colani, một nhà nghiên cứu địa chất - khảo cổ nổi tiếng của Pháp, làm việc ở Trường Viễn Đông Bác Cổ Đông Dương đã tổng quát diện mạo vùng đất Quảng Bình: “Địa hình của vùng đất tỉnh này cũng giống như địa hình của toàn vùng An Nam cho thấy một sự nâng lên trung bình từ Đông sang Tây: 1. Dãy đồi cát (đụn cát) hay những trữ bồn khác; 2. Một vùng có thể được nâng lên nhiều lần, mỗi lần một ít (tạo ra) sự mấp mô, vùng ruộng lúa và các cây trồng khác; 3. Cuối cùng là vùng núi, dải Trường Sơn chế ngự tất cả.

Nhìn theo quan điểm địa chất: a). Các loại phù sa; b). Một nhóm theo hướng Tây Bắc - Đông Nam của loại hình Dévonien; c). Một chút thuộc loại hình Trias; d). Một khối lớn đá granit với một “vầng hào quang” đá phiến mica; e). Cuối cùng là một phần khối vĩ đại đá vôi Oural-permien trải rộng cho đến sông Cửu Long (Mê Công) có hình thù dị biệt”
. 
Về cấu trúc địa hình, 85% tổng diện tích tự nhiên Quảng Bình là vùng rừng núi và gò đồi, còn lại là đồng bằng và vùng cát ven biển. 
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Vùng núi có tổng diện tích 5.236,16km2 chiếm 65% diện tích tự nhiên, thuộc sườn Đông của dãy Trường Sơn có độ cao từ 250-2.000m, thấp dần từ Tây sang Đông, từ Bắc vào Nam. Núi cao trung bình từ 1.500 đến hơn 2.000m, chiếm 1,05% diện tích lãnh thổ, phân bố chủ yếu ở phần Tây Bắc thuộc huyện Minh Hoá, Bố Trạch, cao nhất là đỉnh Phicôpi 2.017m, chỉ có đèo Mụ Giạ là cửa ngõ thuận lợi nhất thông thương sang Lào, một số ngọn có độ cao trên 1.000m như Cotarun (1.624m), Ba rền (1.137m), U Bò (1.009m)... Vùng núi thấp từ 258-1.500m, chiếm 52,4% diện tích lãnh thổ, phân bố ở các huyện Tuyên Hoá, Minh Hoá, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ.

Đặc biệt trong khu vực địa hình núi Quảng Bình có hệ núi đá vôi Kẻ Bàng chiếm phần lớn diện tích rừng hai huyện Bố Trạch và Minh Hoá với tổng diện tích trên 2.000km2. Khu vực này chứa đựng nhiều hệ thống hang động kỳ thú, có sức hấp dẫn toàn cầu
.
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Diện tích vùng đồi gò đồi 1.677,95km2, chiếm 19,7% tổng diện tích đất tự nhiên, có độ cao từ 50-250m, độ dốc trung bình từ 30  trở lên. Vùng gò đồi hẹp và dốc, dòng chảy các sông đều chạy theo hướng cắt ngang địa hình, nhiều dãy núi vươn ra tận bờ biển nên địa hình vùng gò đồi phức tạp và bị chia cắt tương đối mạnh. Do đặc điểm bị chia cắt nên vùng gò đồi Quảng Bình tuy có kết dải nhưng không thuần nhất và thường bị chia cắt thành nhiều tiểu vùng chênh lệch nhau rất xa về điều kiện và môi trường sinh thái. Sự chênh lệch giữa đồi và núi thấp không đáng kể nhưng sự chênh lệch giữa đồi và đồng bằng khá xa.

Vùng đồng bằng có tổng diện tích 866,90km2, chiếm 10,95% diện tích đất tự nhiên. Nhìn chung dải đồng bằng Quảng Bình hẹp, nơi rộng nhất 26km bề ngang, nơi hẹp nhất khoảng 10km. Các đồng bằng liền dải chủ yếu là: đồng bằng Lệ Thuỷ, Quảng Ninh 248km2, đồng bằng Quảng Trạch 161km2.

Đồng bằng có độ cao trên 25m thường nằm ở phần trung lưu và bồn thu nước của các chi lưu các con sông lớn, không kết liền dải do bị vùng gò đồi chia cắt. Đồng bằng ở độ cao dưới 25m tương đối bằng phẳng, chiếm 8% diện tích lãnh thổ được tạo thành bởi bồi tích sông và trầm tích biển, thường gặp ở các huyện Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Đồng Hới, Quảng Trạch. Trong đó, vùng đồng bằng ven biển có độ cao dưới 10m phân bố chủ yếu ở hạ lưu các con sông lớn trong tỉnh, tạo thành những bình nguyên và bồn trũng thuộc các huyện Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, có tổng diện tích 54.000ha, chiếm 6% diện tích toàn tỉnh. 

Vùng ven biển chủ yếu là dải cát nội đồng hình lưỡi liềm hay hình rẽ quạt có tổng diện tích 358,40km2, chiếm 4% tổng diện tích đất tự nhiên, độ cao từ 3-4m đến 50m, phân phối suốt chiều dài bờ biển của tỉnh.

Vùng cát ven biển có chiều rộng và chiều cao tăng dần từ Bắc vào Nam, ở phía Bắc dải cát hẹp và thấp, có chiều rộng từ 300-400m, càng về phía Nam dải cát càng mở rộng (từ 1-6km), có độ cao 17-20m, có đỉnh đạt đến độ cao 50m. Địa hình mặt dải cát rất phức tạp. Sự xuất hiện hệ thống cồn cát ven biển là yếu tố địa hình bất lợi nhiều mặt. Dưới tác động của gió, hiện tượng cát bay, cát chảy đã làm cho các cồn cát tiến dần về phía lục địa, thu hẹp đồng bằng ven biển vốn dĩ đã nhỏ bé lại càng nhỏ bé hơn, làm tăng tình trạng úng lụt vùng cửa sông, nhất là cửa sông Nhật Lệ
.

Hình thái địa hình trên cả 4 vùng rừng núi, gò đồi, đồng bằng, vùng cát ven biển cùng với những con sông chạy cắt ngang địa hình và những dãy núi vươn dài ra tận biển đã làm nên những sinh cảnh sơn xuyên kỳ thú. 

Trên trục thượng lộ Bắc - Nam, bước vào cửa ngõ Quảng Bình là dãy Hoành Sơn sừng sững như một bức trường thành án ngự vùng biên viễn và cũng là núi non thơ mộng và hữu tình. Sách “Ô châu cận lục” (烏州近) của Tiến sĩ Dương Văn An đời nhà Mạc viết:

“Núi (Hoành Sơn) ở châu Bố Chính gần xã Sơn Tiêu tiếp liền ranh giới Nghệ An. Mạch núi ở tổ sơn dẫn đến, có thế rồng cuộn, cọp ngồi, đồi cao ngăn chặn trập trùng, kéo dài ra tới biển. Vách dựng đứng hàng vạn, như bức trường thành án ngữ chặn một vùng phương Nam”
.
Nhiều tao nhân mặc khách qua đây đã để lại nhiều áng thơ văn ngợi ca một vùng non nước kỳ thú. Đó là hình ảnh một Hoành Sơn: 

“Địa biểu lập sàm nhạn
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 Liên phong đảo hải gian”. 

(Núi tiêu biểu dựng cao hòa vào cánh nhạn / Núi liền nhau đến tận đảo ngoài biển khơi -  Cao Bá Quát)
.  
“Hoang vu thiên chướng hợp”.
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 (Nghìn ngọn núi hoang vu hợp nhau lại - Tùng Thiện vương - Miên Thẩm)
. 

“Bán thị phong thanh, bán hải thanh

Sơn quan không tế dã sơn hoành”. 

(Nửa như nghe tiếng gió rít, nửa như nghe tiếng biển gầm / Núi cao vút trời che lấp dải đèo Ngang - Nguyễn Văn Siêu)
.
Sâu đậm trong dân gian là những câu thơ trong bài thơ “Qua đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan: 

“Bước đến đèo Ngang bóng xế tà,

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa”
.
Qua khỏi Hoành Sơn, thế núi ở miền trong không còn kéo thành vệt liên hoàn nữa mà bị chia cắt bởi các con sông bắt nguồn từ đỉnh Trường Sơn chảy cắt ngang địa hình và hình thế đồi bát úp khiến nhiều ngọn núi nhô lên bất thường trên địa hình mà thành danh thắng kỳ sơn. Sơn cảnh kỳ thú của Quảng Bình đã được Dương Văn An mô tả trong “Ô châu cận lục”:

“Núi Lỗi Lôi ở châu Bố Chính gần cửa Roòn (thuộc huyện Quảng Trạch ngày nay). Mạch núi từ các núi thuộc ngọn Hoành Sơn có dáng như cọp ngồi, phượng múa nhấp nho, kéo tới ngọn núi này mới dừng, gồm có núi Ô Tồn gối ở phía Tây, núi Sơn Dương cao vút ở phía Bắc. Núi này đối nhau 2 bên tả hữu Vũng Chùa, có khe nước rất trong mát, ghe thuyền qua lại thường đậu nơi này. Mỗi khi lên cao nhìn ra bốn phía chỉ thấy núi sông nối liền nhau, nước trời một sắc, tưởng như non thần ở mặt biển vậy.

Núi Đâu Mâu tại huyện Khang Lộc, gần làng Viễn Tuy (thuộc huyện Quảng Ninh ngày nay), đỉnh nhọn như chỏm mũ Đâu Mâu. Tục truyền trên núi có giếng, trong giếng có giống cá lạ. Bên sườn núi lại sông lớn, sinh sản loài cua ngon nổi tiếng.

Núi Thần Đinh tại xứ Rào Đá, huyện Khang Lộc (còn gọi là Thạch Giang, thuộc huyện Quảng Ninh ngày nay). Tục truyền khi vua Lê chinh phạt Chiêm Thành đã sai lực sĩ quật đánh núi này, gọi tên là núi Bất Nghĩa, bởi vì tất cả các núi đều hướng về phía Tây, riêng núi này quay lưng lại.

Núi Mã Yên tại đầu nguồn huyện Lệ Thuỷ. Thế cao lớn, hình uyển chuyển, khi đứt quảng, khi nối tiếp, chỗ xuôi xuống, chỗ cao lên trông giống như cái yên ngựa. Các núi chầu hầu hai bên tả hữu, có ngọn như ngựa ký thong dong, có ngọn như con tuấn mã phi nước đại. Hình tượng phong phú, thần khí dồi dào, đây quả là ngọn núi cao chót vót.

Núi Sen tại địa phận huyện Lệ Thuỷ. Dưới núi có một cảng nhỏ, lại có đường lớn. Cây cối chen nhau, cảnh trí tuyệt diệu. Nước chảy róc rách như tiếng ngọc bội leng keng. Cành cây lay nước đọng, thánh thót tựa như tiếng đàn. Xuân sang nồng nàn sắc biếc, oanh hót véo von. Hạ tỏa bóng râm, ve ca inh ỏi. Trăng thu chiếu sáng, cây cối nhuốm màu son, sương tuyết trời đông, cành cây trắng bạc… Thật là cảnh tốt đẹp của Tân Bình vậy”
.
Cùng với hệ thống sơn cảnh phân bố đều khắp trên địa bàn là mạng lưới các con sông cùng các chi lưu tạo nên nhiều lưu vực rất đa dạng, lại cái nôi quần tụ của cộng đồng dân cư. Quảng Bình có mạng lưới các khe suối, chi lưu bắt nguồn từ dãy Trường Sơn đổ vào 5 con sông chính là sông Roòn, sông Gianh, sông Bố Trạch (sông Lý Hòa), sông Dinh và sông Nhật Lệ.

Qua khỏi đèo Ngang là sông Roòn có chiều dài 30km, diện tích lưu vực nước là 261km2 có cửa biển Roòn xưa gọi là cửa biển Di Luân. 

Sách “Ô châu cận lục” của Dương Văn An chép: “Cửa Roòn ở châu Bố Chính. Phía xa có dãy Hoành Sơn trấn ở phương Tây; núi Lỗ Lôi trỗi cao ở phía Bắc; gần hai bờ Nam Bắc có làng chài đông đúc. Mắm muối ở đây có vị rất ngon"
. Sông Gianh, dân gian gọi là Rào Nậy có chiều dài 160km, có lưu vực lớn nhất với hơn 30 sông, suối phụ lưu lớn, nhỏ, diện tích lưu vực nước là 4.680km2. Sông Gianh bắt nguồn từ đỉnh núi Phicôpi (1.017m) thuộc dãy Giăng Màn (Trường Sơn) chảy quanh co, uốn lượn qua Bãi Dinh, Thanh Lạng, Khe Nét, len lõi qua nhiều địa hình rừng sâu, núi đá Tuyên Hoá, qua vùng châu thổ đồng bằng Nam Quảng Trạch, xuống Ba Đồn và đổ ra cửa Gianh.

Sông Gianh một thời mang tên là Linh Giang, Thọ Linh (chảy qua huyện Thọ Linh xưa), là cái nôi quần tụ dân cư và sản sinh ra cả một vùng văn hóa Linh Giang,  đã trở thành dấu ấn lịch sử cho con sông này. Đại thi hào Nguyễn Du trên đường vào nhậm chức cai bạ Quảng Bình, khi đi qua sông Gianh đã có bài thơ hay về cảnh quan và nỗi đau chia cắt nơi đây: 

“Bình sa tận xứ thủy tiên phù.

Hạo hạo yên ba cổ độ thu.

Nhất vọng tân nhai thông cự hải. 

Lịch triều cương giới tại trung lưu.

Tam quân cự bích phi hoàng diệp.

Bách chiến tàn hài ngọa lục vu.

Bắc thướng thổ dân mạc tương tị,

Tạp niên tiền thị ngã đồng chu”. 

(nghĩa là: Bãi cát trắng đến tận nơi nước trời bập bềnh / Bến cũ về thu mênh mông khói sóng / Đứng ở bờ sông nhìn thông ra biển cả / Triều trước phân biên giới lấy từ nửa dòng / Trăm trận xương tàn dưới bãi cỏ xanh / Người dân bờ Bắc thôi chẳng nên ngại / Ba mươi năm trước ta cũng là người đồng hương)
.
Tiếp nối sông Gianh là sông Bố Trạch còn gọi là sông Lý Hoà, tên dân gian gọi là Rào Cày, dài khoảng 22km, xưa còn có tên là sông Bố Chính (chảy qua địa phận châu Bố Chính). Sông Bố Trạch bắt nguồn từ các ngọn đồi ở phía Tây huyện Bố Trạch, là bồn thu nước từ núi Lệ Đệ với cả trăm ngọn nhấp nhô, đổ xuống cửa sông nằm giữa làng Lý Hoà và làng Quy Đức.

Khu danh thắng Lý Hòa với cả quần thể dòng sông, cửa biển và con đèo uốn lượn quanh những ngọn núi đá nhấp nhô chạy ra tận biển mà dân gian đặt cho tên gọi là biển Đá Nhảy. Nơi đây núi non sông biển hòa quyện với nhau trong một không gian thơ mộng, hữu tình. Thi hào Nguyễn Khuyến khi qua đây đã viết: 

“Ngoạn tước tân phong tuyệt cựu đường 

Hải thành nhất vọng chính thương thương. 

Đông Tây thủy sắc liên thiên bích.

 Nhật dạ đào thanh đáo ngạn trường...”. 

(nghĩa là: Ngắm cảnh núi non chặn hết ao hồ cũ / Bức thành phòng mặt biển chỉ còn một màu xanh / Đông Tây hai phía mặt nước màu trời liền nhau xanh ngắt / Ngày đêm tiếng sóng dội đến bờ sông dài dằng dặc...)
.

Sông Dinh dài khoảng 37km bắt nguồn từ núi Ba Rền, chảy qua các ngọn đồi ở Bố Trạch theo hướng Tây Nam - Đông Bắc và đổ ra biển giữa hai làng Lý Nhân Bắc và Lý Nhân Nam. Cửa sông được đặt tên là Cửa Nón. Sông Dinh vào mùa hè hầu như khô cạn nhưng đến mùa mưa thì nước dâng đầy, chảy xiết
. 

Trong khi các dòng sông đều chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam thì duy nhất ở Quảng Bình có một con sông chảy ngược theo hướng Tây Nam - Đông Bắc, đó là sông Nhật Lệ. Nhật Lệ là con sông được tạo thành bởi hợp lưu của hai chi lưu lớn là sông Long Đại và sông Kiến Giang (có tên cũ là sông Bình Giang). Sách “Ô châu cận lục” của Dương Văn An viết: “Sông Bình Giang tại huyện Lệ Thủy nước sông trong vắt, vị nước ngọt ngào, khuấy lên chẳng đục, uống vào không chán. Đó là dòng sông đẹp nhất. Thôn xóm của nhân dân, công đường, lỵ sở, thành trấn của hai huyện Khang Lộc, Lệ Thủy đều ở hai ven sông. Từ đầu nguồn Thổ Rí đổ về, đến khoảng trung lưu thì mênh mông vạn khoảnh, có thể dung được vạn thuyền, nhưng xuống hạ lưu thì dần dần khép lại, chỉ lọt một con thuyền, rồi từ đó đổ vào phá lớn mà thông ra biển”
. Lưu vực Nhật Lệ là một bồn thu nước khổng lồ, hội tụ các dòng chảy từ các khe suối, nhánh sông bắt nguồn từ phía Tây Nam tỉnh Quảng Bình, chảy qua vùng cánh đồng hai huyện Khang Lộc và Lệ Thủy (nay là hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy), mang phù sa tưới tắm cho cả một vùng nông nghiệp trù phú nơi đây. Sông Nhật Lệ cùng với núi Đầu Mâu, núi An Mã, núi Thần Đinh, phá Thiển Hải (còn gọi là Hạc Hải - biển cạn) đã mang về cho miền quê nơi đây đủ các tài nguyên quý giá trên rừng, dưới biển. 

Vị thế địa dư đã mang lại cho Quảng Bình những cảnh quan thiên nhiên kỳ thú không phải nơi nào cũng có. Những địa danh Cổng Trời, Mụ Giạ, đèo Ngang, sông Gianh, Lý Hòa, Nhật Lệ, Ba Rền, U Bò, An Mã, Thần Đinh, Bàu Tró, Bàu Sen... làm cho Quảng Bình cả một quần thể danh sơn, kỳ xuyên nuôi dưỡng các cộng đồng dân cư trong suốt hàng nghìn năm lịch sử; đúng như  Dương Văn An đã viết trong cách đây non nửa thiên niên kỉ: “Có trời đất này mới có núi sông này, và nhân vật này. Vì từ khi trời đất hình thành mới có núi sông xuất hiện. Núi sông ổn định thì nhân vật sinh. Nếu không có núi sông thì lấy gì để thấy rõ công tạo lập của trời đất. Nếu không có nhân vật thì lấy gì để thấy rõ khí hun đúc tốt đẹp của  núi sông”
.
2. Khí hậu, thủy văn

Địa bàn Quảng Bình nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh  hưởng sâu sắc của chế độ hoàn lưu khí quyển nhiệt đới, vừa chịu ảnh hưởng của khí hậu chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền Nam, một mùa chịu đăc trưng nhiệt đới phía Nam và một mùa chịu đặc trưng rét đậm phía Bắc.

Do địa hình hẹp, bị chia cắt mạnh, núi gần sát với biển và ở vĩ độ thấp nên diễn biến khí hậu phức tạp, vừa có tính lục địa, vừa ảnh hưởng của khí hậu biển, là hệ quả sự giao tranh của khí hậu cả hai chiều Nam - Bắc, Đông - Tây. Các yếu tố khí hậu mang tính phân cực lớn. Mỗi năm khí hậu chia làm 2 kỳ rõ rệt: mùa nắng nóng và mùa mưa rét, đối lập với một chu kỳ hạn hán gay gắt là một chu kỳ ẩm độ rất cao. Mùa mưa đi kèm với rét và bão, lụt. Mùa nắng đi liền với gió Tây khô nóng (gió Lào) và hạn hán.
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Mùa nóng bắt đầu từ tháng IV đến tháng X kéo dài khoảng 170 ngày. Mùa nóng Quảng Bình có nền nhiệt rất cao, nhiệt độ trung bình 290C. Chênh lệch nhiệt độ trong năm thường 100C ở khu vực đồng bằng và 80C ở khu vực miền núi. Nhiệt độ mặt đất luôn cao hơn nhiệt độ không khí trung bình 2 - 30C. Số ngày nắng trong năm có khi kéo đến 200 ngày. Nhiệt độ trung bình ngày nắng 25 - 270C những ngày nắng cao (trên dưới 30 ngày/năm) nhiệt độ có thể lên tới 350C. Đây là giới hạn nhiệt độ có thể gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái.

Mùa lạnh có nhiệt độ trung bình ngày dưới 200C kéo dài trong khoảng thời gian từ đầu tháng XI đến đầu tháng III năm sau. Thời gian rét đậm khoảng 60 ngày. Đặc biệt, vào mùa lạnh có khảng 10 - 15 ngày rét đậm dưới 100C là nhiệt độ có ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi. Trong khoảng 10 năm gần đây (1990-2000), thời gian rét rút xuống còn dưới 60 ngày/năm
.
Mùa lạnh ở Quảng Bình chịu ảnh hưởng mạnh mẽ khối không khí lạnh phía Bắc nhưng nhiệt độ trung bình vẫn cao hơn các tỉnh phía Bắc đèo Ngang. 

Giao thời giữa 2 mùa nóng và lạnh là thời kỳ chuyển tiếp có khí hậu hỗn hợp có xen kẻ mưa, nắng, nóng rét hết sức bất thường.

Quảng Bình nằm trong vùng khí hậu tranh chấp giữa hai miền Nam - Bắc nên mùa lạnh có khi nhiệt độ xuống thấp dưới 80C, mùa nóng có khi lên tới điểm cao nhất 410C. Địa bàn thị trấn Đồng Lê (huyện Tuyên Hóa) là nơi có biên độ nhiệt thuộc loại chênh lệch cao của khu vực Bắc miền Trung.

Đi kèm với những biến động khí hậu chuyển giao giữa hai mùa là chế độ mưa thất thường. Quảng Bình có lượng mưa lớn, nhưng phân bố không đều cả về thời gian và không gian. Về thời gian, lượng mưa tập trung vào một thời gian ngắn dẫn tới hai thái cực úng lụt và hạn hán.



Mùa mưa ở đồng bằng bắt đầu từ tháng VIII và kéo dài từ 4 đến 6 tháng, vùng núi mùa mưa đến sớm hơn đồng bằng từ 2 đến 3 tháng. Ba tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng IX, X và XI với tổng lượng mưa bằng 60% tổng lượng mưa cả năm. Ba tháng có lượng mưa nhỏ nhất là tháng II, III, IV, với tổng lượng mưa chỉ có 130-200mm. Có tháng hầu như không có mưa.

Sự chênh lệch lượng mưa theo thời gian và việc dồn lượng mưa vào một mùa ngắn ảnh hưởng rất lớn đến sinh thái cây trồng và chu kỳ sản xuất và cũng là nguyên nhân chính gây nên tình trạng đất xói mòn, bạc màu, mỏng tầng đất, giảm độ phì.

Do đặc điểm địa hình hẹp, giới hạn phân cách núi cao một mái đổ về phía Quảng Bình (đỉnh nằm trên giới hạ biên giới Việt - Lào), những ngọn núi nằm trong địa bàn đều không cao lắm nên mưa thường diễn biến đồng thời trên cả 4 vùng lãnh thổ: núi, gò đồi, đồng bằng và dải cát nội đồng ven biển. Do vậy, trong mùa mưa và trong những ngày mưa tập trung, tất cả 4 vùng địa hình đều có lượng mưa tương ứng, do đó rất dễ gây lụt và ngập nước do không có địa bàn tiêu úng. Khác với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, riêng Quảng Bình có thêm hiện tượng lũ tiểu mãn, thường xảy ra vào tháng IX, X, XI và tháng VI năm sau. 

Chế độ gió cũng là một hiện tượng thời tiết cực đoan khiến cho khí hậu Quảng Bình càng trở nên khắc nghiệt. Mùa lạnh chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc dưới tác động của các đợt áp thấp từ phía Đông - Bắc về phía Tây - Nam. Gió mùa Đông Bắc thổi từ tháng IX năm trước đến tháng III năm sau kéo theo cái rét không kém gì vùng Bắc Bộ. Do địa hình bị chia cắt mạnh nên gió mùa Đông Bắc vào đất liền diễn biến phức tạp, thường đổi hướng theo các triền sông và thung lũng, tạo nên nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau, ảnh hưởng rất lớn đến chế độ sinh trưởng của cây trồng vật nuôi. Mùa nóng chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió Tây Nam kéo dài từ tháng IV đến tháng VIII. Bình quân hàng năm có khoảng 30-35 ngày có gió Tây Nam. Mùa gió Tây Nam là mùa gió đối nghịch tính chất với mùa gió từ vịnh Bengan qua lục địa Thái Lan và Lào trút mưa phía Tây dãy Trường Sơn và hấp nhiệt Đông Trường Sơn đổ về duyên hải Bắc Trung Bộ nên bức xạ nhiệt rất lớn. Gió Tây Nam khô nóng đặc trưng bởi nhiệt độ cao vào lúc quá trưa hàng ngày, độ ẩm lúc này ở thời điểm nhỏ nhất làm cho không khí ngột ngạt, gây mất nước đối với quần thể sinh vật. 

Bão ở Quảng Bình mỗi năm diễn biến khác nhau nhưng nhìn chung có tần suất đổ bộ lớn. Mỗi khi có bão, đi kèm với sức công phá của gió là nước dâng và mưa lũ, gây tổn thất rất to lớn về kinh tế - xã hội.

Khí hậu Quảng Bình diễn biến thất thường khiến nơi đây nổi tiếng là một vùng đất khắc nghiệt. Mọi chu trình vận động tự nhiên trên cả hai trục Bắc - Nam, Đông - Tây và ngược lại gần như đều giao hội trên vùng đất Quảng Bình và phụ cận. Các xu hướng tự nhiên hội tụ ở đất Quảng Bình không theo hướng “giao hòa” mà “tranh chấp”, ví như khi đã rét thì vẫn là cái rét tê dại của miền Bắc, khi đã nóng là cái nóng điên đảo của miền Nam, không xen lẫn, không hòa trộn. Trong chu trình từ Bắc vào Nam, mọi yếu tố tự nhiên (từ các yếu tố địa lý, môi trường, sinh thái đến tài nguyên) mang đặc trưng phía Bắc, đến hết địa bàn Quảng Bình thì dừng lại. Trong khi đó, các yếu tố trong chu trình của khu vực hóa tự nhiên theo hướng từ Nam ra Bắc cũng dừng lại ở Quảng Bình. Sách “Đại Nam nhất thống chí” (大南ー統志) cũng đã viết: “Trên núi, miền dưới biển đất bạc và thưa thớt. Khí núi và khí biển xen nhau, chợt nắng liền nóng, chợt mưa liền lạnh. Gió núi thường nổi về ban đêm. Gió biển thường nổi về mùa hè, mùa thu. Gió Nam, nếu thổi từ phương Tây Nam đến thì mạnh và nóng, tục gọi “gió Nam trong”; nếu thổi từ Đông Nam đến thì dịu và mát, tục gọi gió Nam ngoài. Tháng 10 sấm rạp, tháng giêng, tháng hai sấm dậy. Hàng năm, mông 5 tháng chín, mồng 3 tháng mười thường có bão lụt 
.
3. Tài nguyên

Nằm ở khu vực nhiệt đới nóng ẩm, lại là điểm hội tụ các quần thể tài nguyên trong Nam, ngoài Bắc nên cộng đồng cư dân Quảng Bình may mắn được thiên nhiên ban tặng một nguồn tài nguyên rất phong phú. 

Tài nguyên đất cho sản xuất và quần tụ của cư dân hết sức đa dạng. Tài nguyên đất trên địa bàn Quảng Bình cũng phản ánh rõ nét đặc điểm và sự phân bố địa hình. Nhóm đất cát phân bố chủ yếu dọc bờ biển có diện tích 47.490ha. Đất mặn phân bố chủ yếu ở các cửa sông với diện tích 9.328ha. Nhóm đất phù sa phân bố ở các thung lũng ven sông với diện tích 9.328ha. Nhóm đất lầy và than bùn phân bố ở các vùng thấp của huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Quảng Trạch. Nhóm đất đỏ vàng chiếm 80% diện tích tự nhiên phân bố chủ yếu trên địa hình vùng đồi núi của các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, phía Tây của huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy
.
Do địa hình Quảng Bình trải dài theo trên một vĩ độ, lại tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ nên tài nguyên rừng được phân tầng và phân bố khá rộng, chứa đựng nhiều loại sản vật quý hiếm. Tầng cao trên rừng Quảng Bình là lớp các cây gỗ quý như lim, táu, chò, kiền kiền, gụ, dạ hương, huê... rất cần thiết cho các công trình xây dựng nhà cửa, đền miếu, chùa chiền, cầu kè..., trong các công trình dân sinh, quân sự. Các loại thực vật tầng giữa là nguyên liệu để sản xuất nhiều mặt hàng sử dụng cho sản xuất và đời sống. Tầng thấp là lớp cây bụi vừa là nguyên liệu sản xuất hàng hóa, chất đốt, vừa là nguồn thực phẩm và nguyên liệu làm thuốc Đông, Nam dược. Lớp thực bì là môi trường hết sức thuận lợi để quần thể động vật sinh sôi, nảy nở, với nhiều loài quý hiếm, số lượng cá thể lớn và chứa đựng nhiều nguồn gen của các hai vùng sinh thái phía Bắc và phía Nam. 

Động vật có giá trị kinh tế lớn, là đối tượng săn bắt trong thời kỳ con người còn phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, phổ biến có voi, bò tót, gấu, hổ, báo, lợn rừng, cheo cheo, nai, hoẳng (mang), mang lớn, sơn dương (dê núi), sao la, tê tê, cầy, sóc đen, chó sói, gà lôi, trĩ, hồng hoàng, khướu dã mun và rất nhiều các loài quý hiếm khác, trong đó có nhiều loài trải qua thời gian cùng những thiên tai và sự tàn phá con người đã bị hủy diệt hoặc di thực sang vùng đất khác, nhưng cũng có nhiều loài mới được bổ sung từ sự tiến hóa và di thực do thay đổi môi trường sống. 

Sản vật của núi rừng Quảng Bình đã được người xưa biết đến. Sách “Phủ biên tạp lục” của Lê Quý Đôn (năm 1776) viết:

“Châu Bắc Bố Chính sản xuất nhân sâm, yến sào, mật ong, sáp ong, sừng tê giác, ngà voi, sừng bò tót, diêm tiêu, giáng hương, trầm hương, tốc hương, song, mây, gỗ lim, gỗ hoa hèo, gỗ hoa nu, gỗ kiền kiền. Đầu nguồn châu Bắc Bố Chính có gỗ ngật, cũng gọi là gỗ dầu, sắc trắng mà chất mềm mịn, để lâu thì vàng dần. Uốn cong không gãy, có thể làm cánh nỏ được. Châu Bắc Bố Chính có cao mật dâu. Nhân sâm sản xuất ở xã Phù Lưu, Tiên Lễ... Rừng núi hai chỗ nguồn Trạm và nguồn Cộc thuộc huyện Khang Lộc có nhiều gỗ tốt; gỗ táu đen bền như sắt... gỗ gụ có hoa vân mà chất bền, gỗ bời lời to mà sắc trắng, gỗ chò chiết to mà sắc đỏ, gỗ dạ to mà sắc vàng, gỗ hoa mộc đỏ mà có vân...gỗ kiền kiền thớ gỗ nhỏ mịn, cứng bền lâu hỏng, chôn sâu dưới đất mấy thước trăm năm không hư…
.

Biển Quảng Bình nằm trong hệ sinh thái vịnh Bắc Bộ và Trung Bộ, thông với biển Đông và chịu ảnh hưởng lớn của chế độ hải văn đại dương. Những quần xã sinh vật cùng sống trong một vùng nhất định tạo ra những hệ sinh thái phát triển bởi khu hệ sinh vật giàu có. Biển Quảng Bình mang cái vẻ đa dạng và phong phú đó của biển Đông với chiều dài 116,04km, có 5 cửa sông lớn đổ ra, hàng năm biển Quảng Bình được cung cấp một lượng khá lớn phù sa, mùn bã đã phân giải tạo thành những chất dinh dưỡng, các dạng muối khoáng. Những bãi bồi ven sông là nơi cư trú, cũng là chỗ sinh sản của các loài. Phù sa mang theo mùn bã và phù du còn cung cấp thức ăn dồi dào cho sinh vật biển, các cửa sông và sông nước mặn. Nhờ sự bổ sung di cư thường xuyên của các loài trên biển Đông và đại dương mà biển Quảng Bình có trên 1.000 loài, trong đó trên 100 loài có giá trị kinh tế thuộc đủ các họ cá, giáp xác (tôm, cua, ghẹ), họ nhuyễn thể, họ rắn, rùa biển và các loài thực vật. Đó chính là ưu thế tạo nên tính đa dạng sinh học và sự hình thành năng suất sinh học cao của biển và sông nước mặn Quảng Bình. Cá ở biển Quảng Bình thuộc hai nhóm chính là cá thềm lục địa và cá đại dương. Mặc dầu thuộc địa phận biển vịnh Bắc Bộ, nhưng ở phía Nam tiếp giáp với biển Trung Bộ, nên cá biển rất đa dạng và phong phú. Mùa nào cũng có loại cá ngon, có giá trị kinh tế cao.

Bờ biển có nhiều thắng cảnh đẹp, cùng với một ngư trường rộng lớn trong đó có những loại  hải sản quý hiếm. Tháng giêng, tháng hai, khi trời lặng, sương mù xuất hiện, gió nồm lất phất là cơ hội xuống nghề đánh các loại cá thu, ngừ, trích lầm, lẹp, nhồng, phèn, cơm, nhám (nghéo), mòi, đối, lầm hoa... mùa cá này từ tháng chạp đến tháng 6 âm lịch nhưng tháng hai cá thơm ngon và béo nhất vì tháng cá sinh đẻ. Những chuyên gia lưới vây có thể phát hiện chúng từ xa do mùi thơm bay lên từ những đàn cá trích di chuyển tầng mặt.

 Phía Bắc Quảng Bình có bãi san hô trắng với diện tích hàng chục ha, đó là nguồn nguyên liệu quý cho sản xuất hàng mỹ nghệ và tạo ra vùng sinh thái của hệ san hô. Loài có giá trị nhất ở biển Quảng Bình là bào ngư (hay Cửu khổng) phân bố tập trung ở Hòn La và trước bãi ngang Lệ Thủy. Cách đây 300 năm trong “Vân Đài loại ngữ” (芸臺類語), Lê Quý Đôn có ghi rằng: “ốc cửu khổng sản ở cù lao Thuỷ Cần huyện Lệ Thuỷ”, “ Con phục ngư (bào ngư) không có vảy, có cái vỏ một mặt bám vào đá, có những lỗ nhỏ chen lẫn, có con bảy lỗ, có con chín lỗ... có mùi vị ngon tuyệt”. Sách “Đại Nam nhất thống chí” có nói đến sản vật ở đảo Hòn La được đem đi cống nạp đó là chim yến và cửu khổng. Sau những đợt biển động là lúc cá thu, ngừ, chim, kiếm, sòng, tay áo, doái, chỉ vàng, trác mắt to, mối (thởng), cháy (bẹ), cày, cam, khế, dỡ, ngàng, chai, xoóc, hố, ngứa, mòi, hồng, ngát biển... Chúng di cư thành đàn như dỡ, xoóc, úc, ngát, hồng... hoặc đi riêng lẽ không thành đàn như chai, ngàng. Cá ngàng, cá thủ là những "người khách vãng lai" từ những "Vụng" phía Bắc biển đi xuống và áp lộng khi biển động, là loài có trọng lượng lớn, trong đó cá ngàng có con nặng 70-100kg. Xoóc thủ vàng, thủ bạc có con nặng 40-50kg. Đặc biệt, cá thủ vàng rất quý, bong bóng được chế tạo ra thứ chỉ tự tiêu trong y học. Cá dỡ, ngàng, xoóc, hồng, hố, trác dài là những loài cá đại diện cho nhóm cá sống đáy, là những món ăn cao cấp chỉ dùng trong lễ tết, giỗ chạp. Ngoài những loài khai thác theo mùa, thì có những loài có mặt quanh năm, là giống bản địa của tỉnh Quảng Bình. Trấn giữ thường xuyên rạn đá, rạn san hô đó là cá mú, lệch, lạc, lụy (chình biển). Tung tăng cảnh giới khắp nơi trên tầng mặt đó là cá cờ, chúng đưa vi cờ nhô lên khỏi mặt nước như những hoa tiêu, mỗi tốp khoảng dăm bảy con, mỗi con nặng khoảng hai đến ba tạ. Cá được vỗ béo vào tháng mười một, mười hai âm lịch. Áp sát tầng đáy để kiểm soát địa chấn đó là đuối, bơn, chai. Đuối có đuối nu, đuối đỏ, đuối ó, đuối hoa, đuối điện.
Nhiều vùng đầm phá ven biển và hạ lưu các con sông thấp hơn mặt nước biển, tạo nên vùng sinh thái nước mặn, lợ ăn sâu vào tận trong các cánh đồng, bãi bồi. Đó là môi trường thuận lợi cho các loại thủy sản sinh sản và phát triển. Một số loài thủy sản nước mặn và nước lợ phân bố rải rác, một số khác phân bố tập trung như bãi ngao dầu ở Gia Ninh (Quảng Ninh), Thanh Trạch (Bố Trạch), Quang Phú, Bảo Ninh, cửa Nhật Lệ (Đồng Hới); bãi Hàu ở Võ Ninh - Quảng Ninh (đã trở thành địa danh mang tên đặc sản “Quán Hàu”). Nhiều loài cho năng suất khai thác cao, có tầm quan trọng về kinh tế là vẹm xanh, sò, ngao, trai, điệp, chép biển. Vẹm xanh là loài có giá trị thực phẩm cao phân bố tập trung ở vùng Roòn, Lý Hoà và rải rác ở các rạn ngầm dọc ven biển. Vẹm sống bám vào các tảng đá, vách đá của vùng triều hay dưới triều.

Quảng Bình có hệ thống sông ngòi khá phát triển. Do địa hình Quảng Bình bị chia cắt mạnh nên hầu hết các sông của Quảng Bình ngắn và dốc, khả năng thoát nước chậm, lượng dòng chảy phong phú, thuộc loại lớn của Việt Nam. Đó là môi trường quan trọng để nguồn tài nguyên thủy sản nước ngọt ở Quảng Bình có điều kiện phát triển. Thủy sản nước ngọt có rất nhiều loài có giá trị như cá gáy (chép), dếc, trê, lóc (chuối, quả), lúi, dét (chạch bùn), chình, leo, lấu, lăng, ngát, bống trắng, bống đen... và một số loài nhập nội từ nơi khác đến như: mè, trôi, rô phi, trê phi, lúi, chưng, trôi, trắm, mại, mương, cân (lấn cấn), thát lát, rô thia...

Trong số các loài cá nước ngọt, cá chình là loại đứng đầu bảng, có kích thước to nhất, thịt thơm ngon có hàm lượng đạm cao hơn cả thịt bò, thịt lợn và trứng gà. Người Trung Quốc coi cá chình là "nhân sâm dưới nước". Cá chình có mặt hầu hết ở vùng thượng nguồn của các con sông Chày (Phong Nha), Rào Nậy (Minh Hoá), Đại Giang (Quảng Ninh), Cẩm Ly (Lệ Thủy) và ở phá Hạc Hải. Một trong những loài có kích thước lớn nhất đó là con giải (vùng Lệ Thủy, Quảng Ninh gọi là con rộn, trựng), chúng thường sống ở những vùng nước sâu, trong mát, đáy có nhiều hang đá, thường phân bố ở vùng thượng nguồn của các nhánh sông như hồ Cẩm Ly (Lệ Thủy), Trường Sơn, Tam Lu, Rào Trù, Rào Đá, Khe Giữa (Quảng Ninh), Vực Tròn (Quảng Trạch)... Ba ba cũng là loài khá phổ biến. Ba ba gai sống ở khe, suối vùng thượng nguồn. Ba ba trơn thịt thơm ngon hơn ba ba gai. Cứ đến mùa cày vỡ (cày ải) ruộng sâu, ở vùng Lệ Thủy, Quảng Ninh hay làm đất trước khi cấy người ta hay bắt được ba ba trên ruộng.

Cùng họ hàng với trẹng và ba ba nhưng tính hiền lành, cơ thể nhỏ nhắn, xinh xắn hơn đó là rùa, họ rùa có nhiều loài: rùa hộp có hộp trán vàng, hộp ba vạch, rùa ba gờ, rùa đất, rùa sa nhân, rùa bốn mắt, rùa núi có núi vàng, núi viền. Trước đây nguồn lợi này rất phong phú, phổ biến ở vùng núi và trung du, tập trung nhất vùng Cẩm Ly (Lệ Thủy), Trường Sơn (Quảng Ninh), Phong Nha - Kẻ Bàng (Bố Trạch - Minh Hoá). Kỳ đà nước cũng là đặc sản của xứ nước ngọt. Chúng có mặt hầu hết ở các bờ sông, khe suối vùng trung du miền núi. Tập trung ở vùng thượng nguồn sông Long Đại, Phong Nha, Cẩm Ly, Rào Nậy... 
Tài nguyên trong lòng đất Quảng Bình bao gồm nhiều loại khoáng sản như vàng, sắt, titan, pyrit, chì, kẽm... và một số khoáng sản phi kim loại như cao lanh, cát thạch anh, đá vôi, đá mable, đá granit... Các mỏ và điểm quặng sắt đã biết ở Quảng Bình như Thu Lộc, Sen thuỷ... Các mỏ sa khoáng, titan gặp khá phổ biến ở dọc bờ biển nhưng chỉ ở Quảng Đông (Quảng Trạch) là có giá trị khai thác. Vàng sa khoáng phân bố nhiều nơi như Làng Ho, Vít Thù Lù, Đồng Lê thuộc huyện Tuyên Hoá, quặng vàng gốc phân bố ở Khe Nang, Khe Kín, vùng Vít Thù Lù bao gồm khu vực động Vàng Vàng và Xà Khía. Ngoài thung lũng sa khoáng, trong vùng đã phát hiện được khoáng sản trong đó có Xà Khía, Vàng Vàng và động Bạch Đàn đã phát hiện một số thân quặng vàng. 

Ngoài ra trên địa bàn Quảng Bình còn có những loại tài nguyên khoáng sản khác như than bùn, photphorit, đá vôi, đất sét, kaolin, fenspat, cát thuỷ tinh.

Trên địa bàn Quảng Bình có 4 nguồn nước khoáng nóng là suối Bang thuộc huyện Lệ Thuỷ, Thanh Lâm (Nô Bồ) thuộc huyện Tuyên Hoá, Troóc thuộc huyện Bố Trạch, Động Ngàn thuộc huyện Bố Trạch. Suối khoáng nóng Bang có điểm sôi liên tục, là nơi có thể chữa bệnh và nghỉ ngơi trong mùa đông giá.

4. Môi trường sống và cộng đồng dân cư 

Trên tổng thể địa hình Việt Nam, các nhà địa lý học thường ví von vùng Trường Sơn Bắc như “bức trường thành khổng lồ kéo dài suốt từ phía Nam sông Cả (sông Lam) đến tận các ngọn núi phía Bắc thung lũng sông Bung”
, nơi ngăn cách địa bàn Quảng Bình như một vùng sinh thái độc lập thu hút quần cư của các nhóm người và từ những nhóm người phát triển thành cộng đồng. “Có thể hình dung lát cắt trắc diện của vùng Bắc miền Trung và Quảng Bình nói riêng là một phức hợp núi nhấp nhô, cao ở cực tây và thấp dần về phía đông trước khi tiếp xúc với vùng cát nội đồng ven biển. Trừ một vài nơi núi ăn ra tận biển theo dạng Hoành Sơn, còn phần lớn vùng được gọi là đồng bằng chỉ là sự tiếp xúc phần chìa ra của chân núi trước biển. Có thể nói khác đi, lát cắt này biểu thị sự hiện diện của một mặt dốc không đều, trong đó phần làm nên những đồng bằng nhỏ hẹp chủ yếu là dải đất cát ven biển, hoặc những thềm phù sa ít ỏi thuận lợi cho sự phát triển ruộng nước, nằm ở những khu vực ảnh hưởng từ sự bồi đắp hay các thung lũng ven sông của những dòng chảy từ Tây sang Đông. Con người đã gắn chặt với sinh cảnh ở địa bàn này từ thời xa xưa, chính sự phân bố của hệ thống các di chỉ khảo cổ học đã tìm thấy nơi đây là điều đã được khẳng định”
. Trên nền tảng địa hình này, vùng đất Quảng Bình tiếp nhận nhiều lớp người cư trú.

Lớp người bản địa được coi là nhóm người chủ nhân của nền Văn hóa Hòa Bình, phát triển từ hang động và thung lũng sườn Đông Trường Sơn và tiến dần xuống đồng bằng, tiếp cận với biển. Mặc dù những dấu tích còn lại về mặt lịch sử và văn hóa của cộng đồng cư dân bản địa còn lại rất ít nhưng những cứ liệu sử học, dân tộc học, khảo cổ và nhân chủng học cho thấy đây là lớp người thuộc nhóm ngôn ngữ Việt Mường. Trải qua quá trình lịch sử, điều kiện, môi trường sống đã khu trú họ theo từng nhóm và dần dần khu vực hóa thành nhóm người Việt bản địa tiến xuống sinh sống đồng bằng và các nhóm nhỏ ít người không có cơ hội di chuyển đã bán lấy vùng sinh thái rừng núi để tồn tại. 

Bộ phận dân cư trên đường tiến xuống đồng bằng đã có mối quan hệ với các cộng đồng dân cư cùng ngôn ngữ Việt Mường trên vùng duyên hải miền Trung. Lê Đình Phúc trong công trình nghiên cứu “Tiền sử Quảng Bình” đã viết: “Do vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên có nhiều thuận lợi mà ngay từ thời tiền sử, cư dân Quảng Bình đã có nhiều mối quan hệ văn hóa với các cộng đồng dân cư trong vùng, kể cả phía Bắc lẫn phía Nam... những mối quan hệ đó ngày càng phát triển mạnh mẽ...”
. Chính các mối quan hệ này là tiền để để hình thành cuộc sống xen cư với một bộ phận người Chăm dưới thời Amaravati và các triều đại về sau. Cũng chính các mối quan hệ này đã trở thành nền tảng khi người Chăm rút về phương Nam thì Quảng Bình tiếp nhận sự di cư ồ ạt của các nhóm người Việt ở phía Bắc và cuộc sống xen cư, hòa hợp giữa  lớp người bản địa với lớp người di cư đã biến họ trở thành chủ nhân đa số của vùng đất Quảng Bình cho tới ngày nay. 

Nhóm người Việt định cư chủ yếu trên lưu vực 5 con sông chính của Quảng Bình là sông Ròon, sông Gianh, sông Lý Hòa, sông Dinh và sông Nhật Lệ nhưng trong hơn một thiên niên kỉ trước công nguyên, cộng đồng bản địa chủ yếu cư trú hai con sông lớn là sông Gianh và sông Nhật Lệ. Trên lưu vực sông Gianh (bao gồm cả nguồn Nậy, nguồn Nan và nguồn Son), nhóm dân cư người Việt định cư rải rác theo triền sông để hội thành hai khu vực cộng đồng là khu vực vùng bán sơn địa (vùng Tuyên Hóa, Minh hóa ngày nay) và khu vực đồng bằng (vùng Quảng Trạch, Bố Trạch ngày nay). Trên lưu vực sông Nhật Lệ (bao gồm cả hai chi lưu Bình Giang (Kiến Giang) và Long Đại, cộng đồng cư dân người Việt sống tập trung vào vùng trung lưu thành một khu vực nông nghiệp hết sức sầm uất và khu vực hạ lưu phân tán theo triền các cánh đồng trũng quanh bờ Hạc Hải (Thiển Hải). 

Quá trình hình thành cộng đồng người Việt men theo các chân núi, lưu vực các con sông và vùng ven biển đã xếp lớp các giá trị văn hóa, tồn tích qua hàng nghìn năm lịch sử để từ đó hình thành sắc thái văn hóa Việt mà cốt lõi của nó chính là văn hóa làng. Làng Việt ở Quảng Bình cũng như cộng đồng làng Việt trên cả nước “là một đơn vị kinh tế - xã hội độc lập, nhưng không tách rời môi trường trồng lúa nước ở vùng nhiệt đới gió mùa, không thể không gắn bó hữu cơ với cuộc sống làm ăn và đánh giặc của cộng đồng dân cư người Việt”
. Bên cạnh những nét chung của làng Việt thì do đặc điểm điều kiện tự nhiên, đặc biệt là điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên và ảnh hưởng của quá trình di dân từ phía Bắc mà làng Việt ở Quảng Bình không đóng kín, khuôn mẫu như một số địa phương ở miền Bắc mà thường mở rộng trong không gian văn hóa vùng. Vì thế, văn hóa người Việt ở Quảng Bình đậm chất văn hóa vùng miền hơn văn hóa làng. Hay nói cách khác là nhiều làng trong một vùng đều có những nét tương đồng về văn hóa. Điều đó tạo nên sự gần gũi trong đời sống, sinh hoạt và lao động của người Quảng Bình trong cùng một vùng miền
.

Trong khi đó, cộng đồng các dân tộc thiểu số lại hình thành trên nhiều hướng và bị cắt đoạn, phân lập cả về địa hình và nguồn gốc lịch sử. 

Tính hiểm trở của phức hệ núi chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam và nhất là địa hình núi đá vôi có vách dựng đứng ở phía Tây Quảng Bình, đã tạo nên những “rào chắn tự nhiên khó vượt qua” theo chiều Bắc Nam. Con đường giao thông thuận lợi trong buổi đầu khi con người chưa đủ sức tác động vào tự nhiên để phục vụ ý đồ của mình chính là hệ thủy lộ theo hướng Đông - Tây, tạo nên do sườn dốc phía Đông Trường Sơn. Ðó cũng chính là “những gợi ý của tạo hóa cho con người sống thành từng nhóm biệt lập hay nảy sinh ý tưởng cát cứ, và cũng là tiền đề cho sự ra đời một cách hợp lý mô hình các tiểu vương quốc (mandala) trong thời kỳ Champa
. Tuy nhiên, trước khi chính quyền của người Champa (占城) vươn tới Hoành Sơn thì vùng đất miền núi hoang vu và hiểm trở này đã do người bản địa, trong đó có cả nhóm người phát triển từ cộng đồng tiền sử và các nhóm dân tộc ít người di cư sớm nhất sau đó làm chủ vùng đất này chính là người Chứt bao gồm các nhóm Rục, Mày, Sách, Arem, Mã Liềng vì đây là bộ phận dân cư còn bảo lưu nhiều yếu tố cổ nhất về văn hóa, ngôn ngữ của khối tiền Việt - Mường
. Theo học giả Nguyễn Hữu Thông và nhóm cộng sự thì đó là sự hình thành“một vệt cư trú khá liên tục của những tộc người (trừ người Việt) trong “gia đình” ngôn ngữ Việt - Mường, trải dài từ Hòa Bình cho đến Thanh Hóa với người Mường (xen cư với các nhóm Thái và Mon - Kh’mer): miền Tây Nghệ An với sự hiện diện của các nhóm Ðan Lai - Ly Hà, Tày Poọng, Thổ... ở huyện Tương Dương; phía Tây Hà Tĩnh và Quảng Bình là địa bàn cư trú của các nhóm Sách, Mày, Rục, Arem, Mã Liềng mà trong danh mục thống kê nhà nước, chúng ta thường gọi là Chứt ở Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Hương Khê...”
. Về phạm vi không gian cư trú thì “Quảng Bình là điểm cực Nam ở nước ta có các tộc người thiểu số thuộc nhóm Việt - Mường cư trú” và “có thể đây là giới hạn cuối cùng về phía Nam” của nhóm Việt - Mường (trừ trường hợp di dân đơn lẻ)
.

Bên cạnh việc thừa nhận những sắc thái văn hóa độc đáo của các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường ở Quảng Bình thì nhiều nhà khoa học đã khẳng định đây là địa bàn phân bố tiền Việt - Mường còn bảo lưu một cách hiếm hoi đến mức như một “đảo văn hóa”, “đảo ngôn ngữ”. Giáo sư Hà Văn Tấn viết: “Tiếng Chứt ở miền Tây Quảng Bình và tiếng Poọng ở miền Tây Nghệ Tĩnh là những đảo ngôn ngữ còn lại từ một khối tiền Việt - Mường ngày xưa phân bố rộng rãi ở miền khu Bốn cũ và có thể cả vùng Tây Trường Sơn”
. Cũng từ một góc nhìn như vậy, học giả Nguyễn Văn Mạnh cho rằng: “người Chứt là một bộ phận dân cư tiền Việt - Mường tách ra trong nhiều thế kỉ bị xô đẩy lên sinh sống vào một hoàn cảnh địa lý khó có điều kiện phát triển, do chịu áp bức dân tộc, ngoại xâm nên tộc người này phải chịu một quá trình thoái hóa rất rõ rệt về nhiều mặt, đặc biệt là về văn hóa vật chất”
. 

Học giả Nguyễn Hữu Thông cùng nhóm nghiên cứu của ông lại có cái nhìn thận trọng: “họ là người Việt từ đồng bằng, ly hương tiến về phía Tây, tạo nên những thích ứng trong điều kiện sống mới hay họ chính là nhóm tộc người thiểu số phía Tây chịu ảnh hưởng cũng như có nhiều mối quan hệ giao lưu với người Kinh... Theo chúng tôi, đây chính là bộ phận biểu hiện sự cộng cư lâu dài trong lịch sử giữa nhóm Chứt thấp và Kinh cao. Cho nên, có nơi yếu tố Kinh trội hơn trong sinh hoạt văn hoá, nhưng cũng có vùng gần gũi với văn hoá Sách”
.
Chính vì những mối quan hệ có tính nguồn gốc như vậy nên văn hóa vật chất và tinh thần của người Chứt rất gần gũi với văn hóa của cộng đồng người Việt. Những biến thiên văn hóa để tạo nên sắc thái văn hóa người Chứt hiện nay chính là những dấu hiệu văn hóa của biến thiên môi trường sống. Một trong những biểu hiện của biến thiên đó chính là những hiện tượng văn hóa trong cộng đồng người Nguồn mà nhóm nghiên cứu của Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế do Nguyễn Hữu Thông chủ trì đã cho rằng người Nguồn là “gạch nối” giữa người Việt và người Chứt
. Các nhóm người Nguồn cùng các nhóm địa phương của các dân tộc Mường, Thổ, Lào, Thái... sống xen cư với các dân tộc ít người trong khu vực tạo nên một vùng văn hóa đa sắc thái trên địa bàn huyện Minh Hóa và một phần địa bàn hai huyện Tuyên Hóa, Bố Trạch.
Theo một hướng ngược lại, nhóm người Bru được biết đến trong sử liệu rất sớm. Họ vốn là nhóm người cư trú sâu trong lãnh thổ nước Lào rồi di cư dần đến dọc hai bên sườn dãy Trường Sơn
. Một số cộng đồng người Bru vượt Trường Sơn thâm nhập vào vùng rừng núi Quảng Trị và chuyển dần đến Quảng Bình. Tại đây họ được xác định tộc danh là Bru - Vân Kiều bao gồm cả các nhóm người nói tiếng Môn - Kh’me như Vân Kiều, Trì, Khùa, Ma Coong mà lẽ ra cách gọi đúng phải là Bru-Vân Kiều, Bru-Trì, Bru-Khùa, Bru-Ma Coong. 

Học giả Nguyễn Hữu Thông và các tác giả sách “Hoa trên đá núi - Chân dung các dân tộc thiểu số miền Tây Quảng Bình” cho rằng địa bàn người Bru-Vân Kiều cư trú “phần lớn đều thuộc “Cửu châu ky my” dưới thời Nguyễn. Do đây là nơi hội tụ nhiều yếu tố quan trọng trong chiến lược chính trị, quân sự lẫn kinh tế. Cho nên, từ thời cổ đại cho đến hiện đại, con đường 9, trục nối kết vùng lãnh thổ Việt - Lào nằm trong địa bàn cư trú của người Bru luôn luôn được chú trọng dưới các triều đại trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Hiện nay, đây cũng là một trong những con đường quan trọng nối kết trong chiến lược kinh tế, du lịch trong trục xuyên Á của nhà nước Việt Nam”
.
Theo nhà dân tộc học Gabor Vargyas, người đã có nhiều công trình viết về người Bru, vùng đất cư trú của các cộng đồng này chính là những dãy núi (Cordillera) trải ra trên biên giới của 2 quốc gia láng giềng
. Ở đây không có sự phân chia về địa vực cư trú mà chỉ có thể nhìn thấy khác biệt đơn thuần về biên giới chính trị hành chính của bản đồ hai nước Việt - Lào; và trên thực tế, họ vẫn gắn bó với nhau trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống thường nhật, không hề bị gián cách quá lớn về các đặc trưng trong sinh hoạt văn hóa
.
Hai nhà dân tộc học Georges Condominas và Jacque Dournes cho rằng tên gọi Brou (Bru) có nguồn gốc từ ngôn ngữ Việt - Mường cổ ở miền Trung Việt Nam và Trung Lào có nghĩa là rừng - “con người của rừng núi”. Theo các tác giả trên, Brou (Bru) xuất phát từ gốc Bri, Bre… trong ngôn ngữ Mon - Kh’mer có nghĩa là “rừng”. Tuy nhiên, theo ý kiến của Grenald Diffloth “Do sự phức tạp trong cư trú, đã phát sinh nhiều tên gọi khác nhau. Ngay chính người Brou, họ có thể gọi là Tri hay Makong dành cho bộ phận Bru sống ở vùng ngoại vi”
.
Người Bru cũng như các tộc người Mon - Kh’mer sống trên hai quốc gia Lào - Việt đều có nhắc đến trong thần thoại của mình về trận đại hồng thủy: con người đã chui ra từ trái bầu, người đầu tiên là Taoy được xem như là anh cả của người Bru, sau đó là người Bru rồi đến người Lào hay người Việt. Họ cũng nói rằng: tổ tiên mình từng sử dụng chữ viết, chữ viết của họ được khắc trên tấm da trâu. Tổ tiên của họ trong một lần đem tấm da trâu bị ướt đi phơi, vì vô ý đã bị con chó ăn mất. Đó là lý do tại sao bây giờ họ mất đi cái chữ.

Tộc danh và ngôn ngữ của người Bru hiện nay hàm chứa nhiều vấn đề phức tạp được đặt ra trên phạm vi một tộc người. Trên lãnh thổ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, các nhà ngôn ngữ học đều có những nhận định rất gần gũi nhau, đó là sự phân hóa từ ngôn ngữ Bru vẫn còn tồn tại ở nhiều mức độ khác nhau ở nhiều nhóm tộc người như Bru, Pheng Mi, Ma kong (Ma Coong / Makoong), Chali, Truy, Tri (Trì), Saluy, Vân Kiều, trong đó sự giao lưu với tộc Tai (Thái) đã tạo nên những yếu tố vay mượn và thích ứng không dứt. Frank M. Lebar, Gerald.C. Hickey, John K. Musgrave trong công trình “Ethnic groups of Mainland Southeast Asia”
 còn thống kê hàng loạt những tên gọi hàm nghĩa tộc danh hoặc nhóm địa phương (local group) của người Bru như Baroo, Brou, Van Kieu, Ca Lo, Kalo,
 Leu, Galler, Leung, Muong Leung, Muong Kong, Khua, Tri… Những nhóm này có nhiều nét gần gũi nhau và chủ yếu cư trú ở Lào.

Trong lãnh thổ Việt Nam, người Bru có mặt cả trong 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế
. Trong một địa bàn cư trú liên tục từ hai phía dọc biên giới Việt - Lào, chúng ta có thể thấy vùng sinh sống của người Bru trên lãnh thổ Việt Nam hiện hữu một lằn ranh giới vô hình về ý thức và tâm lý trong các thành viên đối với tên gọi của chính tộc người mình. Người Bru - Vân Kiều cư trú tập trung trên địa bàn miền Tây Quảng Trị, Tây Nam Quảng Bình và một số ít ở Thừa Thiên Huế (huyện A Lưới và Nam Đông). Ở đây danh xưng Bru không thực sự gần gũi và gắn kết với sự nhìn nhận hay tự gọi của đồng bào một cách toàn tâm toàn ý, thậm chí, một số bộ phận còn xem từ Bru mang ý nghĩa miệt thị (chỉ người mọi sống ở rừng núi), trong lúc đó, đa số tự gọi mình là Vân Kiều
. Ngược lại, trên địa bàn miền Tây Quảng Bình, đồng bào tiếp nhận từ Bru một cách tự giác và bình thản, tuy nhiên, dấu ấn của tên nhóm địa phương vẫn phổ biến và được nhấn mạnh đó là Trì (Bru - Trì), Khùa (Bru - Khua), Ma Coong (Bru - Ma Coong). Các nhóm này không có mặt trên địa bàn Tây Quảng Trị. Như vậy, trên bản đồ phân bố tộc người, chúng ta có thể hình dung có hai bộ phận  Bru “Nam” với người Bru - Vân Kiều phân bố trải dài từ phía Tây Nam Quảng Bình đến Tây Nam Thừa Thiên Huế và bộ phận Bru “Bắc” ở Tây Quảng Bình với các nhóm Bru - Trì, Bru - Khùa, Bru - Ma Coong sống dọc trên tuyến biên giới Việt Lào và có mối quan hệ rất gần gũi với các nhóm cùng tên gọi, cư trú sâu trong lãnh thổ nước bạn Lào
.

Sự hiện diện trong suốt một quá trình lịch sử lâu dài của người Bru trên vùng đất của cả 3 cộng đồng tộc người đông đảo là Việt, Lào và Chăm và các nhóm nhỏ của người Chứt đã làm cho sắc thái văn hóa của họ có sự thụ ứng những yếu tố đa văn hóa
. Trong cộng đồng Bru ở Quảng Bình, “nếu nói nhóm Bru - Vân Kiều chịu ảnh hưởng nhiều của văn hoá Việt, thì nhóm Bru này (Ma Coong, Khùa, Trì...) lại chịu ảnh hưởng nhiều hơn của nền văn hoá Lào, nhất là trong các lĩnh vực ngôn ngữ, kiến trúc nhà cửa, trang phục và tôn giáo”
.
Trong buổi ban đầu, trên địa bàn miền Tây Quảng Bình chỉ có nhóm người Chứt cư trú là chủ yếu, nhưng “các luồng thiên di của các nhóm dân cư thuộc ngôn ngữ Mon - Kh’mer như Khùa, Ma Coong, Trì Vân Kiều và nhóm Nguồn (nhóm địa phương của dân tộc Việt) vào vùng Tây Bắc Quảng Bình đã làm đảo lộn toàn bộ địa vực phân bố dân cư trong vùng”
. Từ đó, các dân tộc vừa quần tụ độc lập từng nhóm, vừa xen cư sống hòa quyện với nhau tạo nên một vùng văn hóa đan xen với rất nhiều ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.

Tọa lạc trên điểm trung lưu của cả nước, là nơi giao hội của những điều kiện và đặc điểm tự nhiên trong Nam, ngoài Bắc, thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất Quảng Bình những báu vật hết sức quý giá. Quảng Bình sở hữu trong lòng nó những quần thể danh thắng sơn kỳ, thủy tú, nuôi dưỡng tâm hồn và cốt cách con người và sắc thái văn hóa của cộng đồng dân cư. Mặc dù môi trường thiên nhiên có phần khắc nghiệt, nhưng cùng với những thử thách mà thiên nhiên thường xuyên mang đến trong đời sống thường nhật, thiên nhiên cũng cho Quảng Bình những tài nguyên quý giá ở trên rừng, dưới biển và trong lòng đất. Chính cảnh sắc và tài nguyên đã  hội tụ cộng đồng các dân tộc sống hòa quyện trong tình làng xóm, nghĩa đồng bào, cùng nương tựa vào nhau để tồn tại và phát triển. Hồn thiêng núi sông đã nuôi dưỡng và rèn đúc phẩm chất con người Quảng Bình với những tố chất anh linh, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Điều đó đã được khẳng định trong tác phẩm “Ô châu cận lục” của Dương Văn An viết cách đây 500 năm về trước: “...Huống hồ vùng ta, mặt đất thì non sông tươi đẹp, biển cả thì sông nước dạt dào, sông Bình Giang thì trong veo, sông Linh Giang sâu rộng, đèo Ngang hùng vĩ xinh đẹp, Linh Sơn tròn trịa, tươi tốt, nguồn Cẩm Ly un đúc sản sinh ra thứ bạch ngan kỳ lạ. Núi Đầu Mâu tươi tốt, đủ sinh ra thứ cua đá lạ lùng. Núi Hương Uyển uốn lượn vươn cao, vẻ rồng vàng rực rỡ; non Ma Cô tốt tươi rậm rạp, mây phượng tía xinh thay, quả là một vùng trọng yếu của đất nước vậy. Nếu chẳng bảo là nơi nuôi dưỡng nên những anh tài tuấn kiệt, khai mở đường học hành thông đạt, thì sao có thể xứng với khí đất như vậy”
.
Quả là khí thiêng đất trời sông núi đã hun đúc con người Quảng Bình mà làm nên lịch sử!

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng


Di sản Thiên nhiên thế giới. (Ảnh Tư liệu)
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Bản đồ phân bố địa bàn cư trú dân tộc Bru - Vân Kiều
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miền Trung tại Huế)
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